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Lớp: 4                                                          (Trung bình cộng)

Bài 1: Có ba xe chở hàng. Xe thứ nhất chở được 300 yến hàng, xe thứ hai chở được nhiều hơn xe thứ nhất 800 kg hàng, xe thứ ba chở được số hàng bằng trung bình cộng số hàng đã chở được của hai xe trước. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu kilôgam hàng? 

Bài 2: Một người đọc một cuốn sách. Ngày đầu, người đó đọc trong ba giờ được 240 trang sách. Ngày thứ hai người đó đọc trong 4 giờ được 200 trang sách. Ngày thứ ba người đó đọc trong 5 giờ được 250 trang sách. Hỏi:

a) Trung bình 1 ngày người đó đọc mấy giờ? 

b) Trung bình mỗi ngày người đó đọc bao nhiêu trang sách? 

Bài 3: Một đội công nhân sửa đường, ngày đầu đội đó sửa được 215 mét đường. Ngày 2 đội đó sửa được hơn ngày đầu 8 mét đường. Ngày thứ ba sửa được đoạn đường có độ dài bằng trung bình cộng độ dài của các đoạn đường đã sửa trong hai ngày trước đó. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu mét đường? 
Bài 4: Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được 650 kg gạo. Ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày đầu 150 kg gạo. Ngày thứ ba bán được số gạo bằng 
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 số gạo đã bán. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo? 
Bài 5: Một xe máy trong 4 giờ đầu, mỗi giờ đi được 45 km; trong 6 giờ sau, mỗi giờ đi được 40 km. Hỏi trung bình mỗi giờ xe máy đó đi được bao nhiêu km? 
Bài 6: Một cửa hàng nhập về ba đợt, trung bình mỗi đợt 150kg đường. Đợt một nhập 170kg, đợt hai nhập ít hơn đợt một 40kg. Hỏi đợt ba cửa hàng đã nhập về bao nhiêu kg đường?  

Bài 7: Nhà trường đã thuê 8 chiếc xe chở học sinh đi tham quan. Trung bình mỗi xe chở 45 học sinh. Nhưng có 2 xe bị hỏng. Hỏi bây giờ trung bình mỗi xe còn lại phải chở bao nhiêu cho hết số học sinh đi tham quan? 
Bài 8: Hai xe ba bánh, xe thứ nhất chở chở 5 bao gạo, mỗi bao 80kg và xe thứ hai chở 3 bao gạo, mỗi bao nặng 96kg. Hỏi: 

a) Trung bình mỗi xe chở bao nhiêu kg gạo?  

b) Trung bình mỗi bao gạo nặng bao nhiêu kg? 
Bài 9: Trong một buổi sinh nhật Đội có tất cả 140 em. Cô phụ trách mang theo 3 bịch kẹo, mỗi bịch 200 cái và 4 bịch kẹo, mỗi bịch 235 cái để phát cho các em. Hỏi: 

a) Trung bình mỗi bịch kẹo có bao nhiêu cái.

b) Mỗi em đội viên được phát mấy cái kẹo? 
Bài 10: Biết điểm hai bài kiểm tra toán của An là điểm 6 và điểm  8. Hỏi điểm bài kiểm tra toán thứ ba của An phải là bao nhiêu để điểm trung bình của ba bài kiểm tra toán của An  là điểm 8. 
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Lớp: 4                                                              (Dấu hiệu chia hết)
Bài 1:  Cho các số: 217;  346;  465;  1378; 4203; 35712;  23760.

a) Những số nào chia hết cho 2?..................................................................
b) Những số nào chia hết cho 5? .................................................................
c) Những số nào chia hết cho 3? ..................................................................

d) Những số nào chia hết cho 9? ..................................................................
Bài 2:  Cho các số: 230; 345; 9180; 10101; 303030.

a) Số nào cùng chia hết cho 2 và 5? ........................................................................

b) Số nào cùng chia hết cho 2 và 3? ........................................................................

c) Số nào cùng chia hết cho 3 và 5? ........................................................................

Bài 3: Với bốn chữ số 0; 1; 2; 3 hãy viết các số có 4 chữ số đều chia hết cho 2, mỗi số có cả 4 chữ số đó. 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 4:Với 4 chữ số: 0; 3; 5; 7 hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau và:

a) Mỗi số đều chia hết cho 5. …………………………………………………………

b) Mỗi số đều chia hết cho cả 2 và 5. …………………………………………………

Bài 5:  Lớp 4A có 47 học sinh, lớp 4B có ít hơn 5 học sinh. Vì thế khi trồng cây lớp 5B trồng ít hơn lớp 5A là 20 cây. Tính số cây phải trồng của mỗi lớp, biết rằng mức trồng cây của mỗi học sinh là như​ nhau.

Bài 6: Cho số có ba chữ số là 27*. Thay dấu * bằng chữ số thích hợp để được số cùng chia hết cho cả 5 và 9. 

Bài 7: Cho số có ba chữ số là 4**. Thay dấu * bằng chữ số thích hợp để được số cùng chia hết cho cả 3 và 5. 
Bài 8: Tìm a, b để a5b chia hết cho 2, 5 và 3.

